5

	BỘ CÔNG AN
VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /TTr-

	Hà Nội, ngày        tháng   năm 2026



TỜ TRÌNH

 Dự thảo Thông tư ban hành 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự

Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang,
   Bộ trưởng Bộ Công an

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Viện Khoa học hình sự kính trình đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an dự thảo Thông tư ban hành 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp và định gia tài sản, ngày 30/11/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định gia tài sản, trong đó nêu rõ “… chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và thực hiện giám định, định giá tài sản…”.
Luật Giám định tư pháp năm 2025: 

- Khoản 9 Điều 3 quy định “9. Quy trình giám định tư pháp là tập hợp các bước theo trình tự, thủ tục để thực hiện giám định tư pháp trong một lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành cụ thể.”.

- Khoản 1, Điều 4, nguyên tắc thực hiện giám định, quy định “1. Tuân thủ pháp luật, tuân theo trình tự, thủ tục giám định, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định.”.

- Nghị định số 177/2026/NĐ-CP ngày 19/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp, theo đó: Khoản 2 Điều 41 quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự của Bộ Công an, trong đó có “b) Ban hành quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn hoặc hướng dẫn về chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.”.
Thực tiễn hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thời gian qua, Bộ Công an với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự đã xây dựng và ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BCA ngày 29/3/2021 ban hành 34 quy trình giám định KTHS và Thông tư số 01/2022/TT-BCA ngày 01/01/2022 ban hành 17 quy trình giám định KTHS; Thông tư số 49/2024/TT-BCA ngày 11/10/2024 ban hành 14 quy trình giám định, qua đó từng bước chuẩn hóa quy trình giám định đối với các chuyên ngành giám định kỹ thuật hình sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thực tiễn hoạt động giám định kỹ thuật hình sự thời gian qua cũng cho thầy, một số chuyên ngành giám định đã phát sinh các nội dung yêu cầu giám định nhưng chưa có quy trình giám định được ban hành theo quy định của pháp luật, như: Giám định vật nổ tự chế đối với chuyên ngành giám định cháy, nổ; giám định kích điện đối với chuyên ngành giám định kỹ thuật; giám định vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ đối với chuyên ngành giám định súng đạn; giám định dấu vết giày dép, lốp xe đối với chuyên ngành dấu vết cơ học; … Ngoài ra, lực lượng KTHS cũng nhận được nhiều yêu cầu giám định nảy sinh từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với những âm mưu, thủ đoạn phạm tội mới, lợi dụng tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ như: giám định tốc độ qua video đối với chuyên ngành giám định kỹ thuật số, điện tử. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản, hướng dẫn có liên quan góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; đồng thời, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, tiếp tục tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an xây dựng dự thảo Thông tư ban hành 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự để thống nhất thực hiện trong các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự và từng bước chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và thực hiện giám định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác giám định tư pháp, trong đó có xây dựng các quy trình giám định KTHS.

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về quy trình giám định KTHS góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Cụ thể hoá các quy định trong Luật Giám định tư pháp năm 2025, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực giám định KTHS.
- Thống nhất về quy trình giám định đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, toàn diện trong lĩnh vực giám định KTHS.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong CAND, đã ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư và Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. Đồng thời, tiến hành các công việc sau:
1. Rà soát, nghiên cứu quy định hiện hành của pháp luật về giám định KTHS, các tài liệu có liên quan. Đồng thời, phối hợp với xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư (Dự thảo 1) để gửi xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương; 
2. Tiếp thu ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư (Dự thảo 2) để đăng tải lên Công thông tin điện tử và gửi xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư (Dự thảo 3). Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đối với Dự thảo.
4. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Thông tư (Dự thảo 4) và đề nghị  phối hợp thẩm định.
5. Tiếp thu ý kiến thẩm định; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Thông tư (Dự thảo 5). Phối hợp báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định ban hành Thông tư theo quy định.

IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Tên gọi

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự.
2. Bố cục của Thông tư
Thông tư gồm 5 điều: 
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;

- Điều 2. Đối tượng áp dụng;
- Điều 3. Ban hành kèm theo Thông tư này 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự;
- Điều 4. Hiệu lực thi hành;

- Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
3.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định trình tự, thủ tục, quy trình tiếp nhận, thực hiện giám định, lập hồ sơ giám định, trả kết luận giám định và lưu hồ sơ giám định kỹ thuật hình sự.

- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức giám định tư pháp công lập, người hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.
3.2. Ban hành kèm theo Thông tư các quy trình giám định kỹ thuật hình sự, bao gồm:

1. Quy trình giám định vật nổ tự tạo;

2. Quy trình giám định kích điện;

3. Quy trình giám định mác;

4. Quy trình giám định thương;

5. Quy trình giám định dao găm;

6. Quy trình giám định lưỡi lê;

7. Quy trình giám định đao;

8. Quy trình giám định mã tấu;

9. Quy trình giám định côn;

10. Quy trình giám định quả đấm;

11. Quy trình giám định quả chùy;

12. Quy trình giám định cung;

13. Quy trình giám định nỏ;

14. Quy trình giám định phi tiêu;

15. Quy trình giám định dao sát thương cao;

16. Quy trình giám định bình xịt hơi cay, hơi độc, chất gây độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

17. Quy trình giám định dùi cui điện;

18. Quy trình giám định dùi cui kim loại;

19. Quy trình giám định dùi cui cao su;

20. Quy trình giám định kiếm;

21. Quy trình giám định giáo;

22. Quy trình giám định biển số xe;

23. Quy trình giám định dấu vết công cụ;

24. Quy trình giám định dấu vết khóa;

25. Quy trình giám định dấu vết khớp;

26. Quy trình giám định dấu vết răng;

27. Quy trình giám định dấu vết chân, giày dép;

28. Quy trình giám định dấu vết lốp xe;

29. Quy trình giám định tốc độ phương tiện giao thông trong video;

30. Quy trình giám định xác thực nội dung âm thanh;

31. Quy trình giám định xác thực nội dung hình ảnh.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN BAN HÀNH

1. Về nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành

Dự thảo Thông tư không đặt ra yêu cầu hoặc làm phát sinh bộ máy mới hoặc tăng số lượng người làm việc để bảo đảm thực hiện sau khi thông tư được ban hành nên về cơ bản được bảo đảm thực hiện bằng nguồn nhân lực và bộ máy hiện có.

Kinh phí thực hiện các quy định trong dự thảo Thông tư được bảo đảm trên cơ sở nguồn ngân sách phục vụ các hoạt động tố tụng và giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. Do vậy, việc thực hiện các quy định trong dự thảo Thông tư là hoàn toàn khả thi.

Về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự theo Quyết định phê duyệt số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 422/2026), trong đó có nội dung xây dựng các trường thông tin phục vụ trưng cầu giám định trên môi trường điện tử. Chính vì vậy, việc quy định nội dung về tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử là phù hợp với Đề án 422/2026 của Thủ tướng Chính phủ, không phát sinh thêm các nguồn lực để triển khai thực hiện Thông tư liên tịch.

2. Thời gian ban hành

Dự thảo Thông tư dự kiến được ký ban hành trong tháng 10/2026.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư ban hành 31 quy trình giám định, Viện Khoa học hình sự kính trình Bộ trưởng Bộ Công an, xem xét, quyết định.
(Xin kính trình kèm theo: Hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư)./.
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